BỘ CÂU HỎI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

BỆNH VIỆN TỪ DŨ - NĂM 2014 
PHẦN I
LUẬT VIÊN CHỨC
(Căn cứ Luật Viên chức  số 58/2010/QH12: Chương II Quyền, Nghĩa vụ của VC )
1. Trình bày Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

2. Trình bày Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?

3. Trình bày Quyền của viên chức về nghỉ ngơi?

4. Trình bày Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định?

5. Trình bày Nghĩa vụ chung của viên chức?

6. Trình bày Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

7. Trình bày Những việc viên chức không được làm?

8. Trình bày quy định của Bộ Luật lao động về ngày nghỉ hàng năm?

9. Trình bày quy định của Bộ Luật lao động về ngày nghỉ lễ, tết?

10. Trình bày điều kiện về thời gian giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên?
PHẦN II
CÂU HỎI CHUNG
A/- VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ:
(Căn cứ TT 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Quy định về Quy tắc ứng xử)

1. Ứng xử của VC y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ đươc giao:
a. Những việc phải làm?

b. Những việc không được làm?

2. Ứng xử của VC y tế đối với đồng nghiệp:
a. Những việc phải làm?

b. Những việc không được làm?

B/- VỀ LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH:
(Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 4/12/2009)

1. Quyền của người hành nghề:
a. Quyền được hành nghề.

b. Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh.

c. Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn.

d. Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh.

e. Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề.

2. Nghĩa vụ của người hành nghề:

a. Nghĩa vụ đối với người bệnh

b. Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp

c. Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp.

d. Nghĩa vụ đối với xã hội.

e. Nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp.

      PHẦN III
CÂU HỎI CHUYÊN MÔN
· BS Chuyên khoa Nhi:

1. Kể tên 5 đặc điểm của vàng da sinh lý
2. Những dấu hiệu của vàng da nặng cần phải được điều trị ngay

3. Trình bày các bước hồi sức trẻ ngạt. Bước hồi sức nào là quan trọng nhất?

4. Các dạng lâm sàng của nhiễm trùng sơ sinh

5. Trình bày 8 nhóm triệu chứng lâm sàng của nhiễm trùng sơ sinh
· BS Chuyên khoa Sản Phụ khoa:
1. Động mạch tử cung xuất phát từ đâu?

2. Điểm mốc ở phía sau của eo trên là gì?

3. Định nghĩa đúng nhất của “lọt” là gì?

4. Cơ chế cầm máu tự nhiên sau sổ thai và sổ nhau là gì?

5. Giai đoạn 2 của chuyển dạ bình thường kéo dài tối đa là bao nhiêu ở người sinh con so để không ảnh hưởng đến tình trạng của sơ sinh là bao lâu?

6. Ưu điểm mổ lấy thai trên sản phụ có VMC khi vào chuyển dạ là sao?

7. Ưu điểm mổ lấy thai chủ động trên sản phụ có VMC là gì? 

8. Trong đỡ sanh song thai, sau khi đã sổ thai thứ nhất, động tác đầu tiên cần làm tiếp theo là gì?

9. Sản phụ con rạ, song thai. Sau khi sanh thai thứ nhất  khám lại thấy ngôi thứ hai là ngôi ngang, ối còn, cổ tử cung còn mở trọn. Hướng xử  trí hợp lý nhất cho ngôi thai thứ hai?

10. Vỡ ối non được định nghĩa là vỡ ối trước gì?

11. Ối vỡ sớm được định nghĩa chính xác là ối vỡ ở một thời điểm gì?

12. Một  thai kỳ 39 tuần, con so, được chẩn đoán qua thủ thuật Leopold là ngôi mông, ước lượng cân thai khoảng 3.350 g. Cách xử trí tốt nhất là gì?

13. Một thai kỳ 32 tuần, dọa sinh non, có rỉ ối từ 2 tiếng đồng hồ, mạch, nhiệt độ và công thức máu của mẹ trong giới hạn bình thường, chỉ số Bishop bằng 3. Nên xử trí gì?

14. Hiện tượng dọa vỡ tử cung là gì?

15. Một phụ nữ 60 tuổi, para 1001, mãn kinh từ 8 năm, ngưng sử dụng hormone thay thế từ 3 năm. Từ 3 tháng nay, mỗi ngày bà đều có ra một ít máu đỏ sẩm. Phết tế bào âm đạo – cổ tử cung cho thấy bình thường. Cách xử trí tiếp theo có thể là gì?

16. Vị trí thường gặp nhất của thai ngoài tử cung là?

17. Hãy kể những bệnh cảnh lâm sàng thường gặp của lạc nội mạc tử cung

18. Cách tốt nhất để chẩn đoán CIN là?

19. Trong u xơ cơ tử cung lành tính, nếu phải mổ lấy thai, trong tình huống sản phụ đã đủ con; u xơ có cuống; vết rạch tử cung ngang qua u xơ có bóc luôn nhân xơ?

20. Phác đồ phá thai nội khoa hiện đang sử dụng?
· BS chuyên khoa GMHS: 

	1. Mục đích của việc khám tiền mê trước mổ?

	2.  Đánh giá asa?

	3. Đánh giá mallampati?

	

	4. Tai biến truyền máu thường gặp?

	5. Phòng ngừa viêm phổi hít?

	6. Các loại thuốc giảm đau thường dùng sau mổ?

	7. Tiêu chuẩn rút ống nội khí quản?

	8. Chống chỉ định gây tê?


9. Các loại thuốc thường dùng trong GMHS?
· BS Chuyên khoa CĐHA (Siêu âm Sản Phụ khoa):
1. Ba thời điểm quan trọng của siêu âm sản khoa?

2.  Thai nhi có độ mờ da gáy dày có những nguy cơ gì?

3. Tỷ lệ phát hiện hội chứng Down dựa trên siêu âm đo độ mờ da gáy và xét nghiệm double test đạt tỷ lệ bao nhiêu?

4.  Thai phụ đã tham gia sàng lọc quí 1 (siêu âm đo ĐMDG và double test) có kết quả nguy cơ thấp, nếu siêu âm quí 2 có các soft marker như xương đùi ngắn, nang đám rối mạng mạch, dãn bể thận, nốt echo dày trong tim..... có chỉ định chọc ối không?

5.  Tỷ lệ sẩy thai do sinh thiết gai nhau có cao hơn chọc ối không?

6. Đánh giá thai chậm tăng trưởng trong tử cung dựa trên những thông số nào?

7. MRI có nhiều ưu thế hơn siêu âm trong đánh giá loại dị tật nào ở thai nhi?
PHẦN III
CÂU HỎI VỀ CHUYÊN MÔN

· Hộ sinh; Điều Dưỡng; Kỹ thuật viên y: 
PHẦN A: Câu hỏi về Luật, Thông tư, Quy chế bệnh viện 

1. Căn cứ thông tư 07/2011/ TT-BYT ban hành ngày 26/01/2011 “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện”:
a. Hãy nêu tóm tắt 03 nguyên tắc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
b. Quy định người điều dưỡng có bao nhiêu nhiệm vụ chuyên môn trong chăm sóc người bệnh? Bạn hãy kể tên các nhiệm vụ trên.
c. Tài liệu chăm sóc người bệnh trong hồ sơ bệnh án phải đảm bảo các yêu cầu gì?
d.  Khi dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh; điều dưỡng, hộ sinh phải thực hiện những yêu cầu gì?
e. Trước khi đưa người bệnh đi phẫu thuật, thủ thuật; điều dưỡng, hộ sinh phải thực hiện những công việc gì?
f.  BV  phải làm gì để bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh?
g.  Trách nhiệm chung của điều dưỡng, hộ sinh trong thực hiện thông tư 07/ 2011/ TT- BYT “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện”?
2. Hãy kể tên 05 nhóm chất thải y tế (Căn cứ quyết định 43/2007/QĐ-BYTngày 30/11/2007 về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế).  

3. Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 về Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lãnh vực y tế; cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu bao nhiêu tiết/năm?
4. Quyết định 43/2007/QĐ-BYTngày 30/11/2007 về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế; chất thải trong các cơ sở y tế được phân thành bao nhiêu nhóm?
5. Chuẩn đạo đức điều dưỡng do Hội điều dưỡng Việt Nam ban hành ngày 10/9/2012 bao gồm bao nhiêu tiêu chuẩn? Bạn hãy kể tên các tiêu chuẩn trên.

6. Tổ chức thường trực tại bệnh viện gồm có mấy cấp? Hãy kể tên các cấp thường trực tại bệnh viện?

7. Hiện nay, bệnh viện Từ Dũ có bao nhiêu Phòng chức năng? Hãy kể tên các Phòng chức năng?

PHẦN B: Câu hỏi chuyên môn
· Chuyên Sản Phụ khoa:

Hộ sinh; Hộ sinh trung cấp:
1. Sử dụng Oxytocin để tăng co, giục sanh, nếu không theo dõi sát có thể xảy ra biến chứng gì? 

2. Nêu một số tai biến khi bấm ối?

3. Trình bày các dấu hiệu để chẩn đoán thai suy trên lâm sàng?

4. Hãy nêu các đặc điểm của vàng da sinh lý?

5. Kể các dấu hiệu của dọa vỡ tử cung?

6. Trình bày quy trình 9 bước khám thai cho thai phụ ?

7. Trình bày các yếu tố cần theo dõi sản phụ khi chuyển dạ?
8. Bạn hãy cho biết các lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ? 

9. Hãy cho biết những bất lợi của việc nuôi con bằng sữa nhân tạo? 

10. Đánh giá chỉ số APGAR dựa trên các yếu tố nào?


11. Phân biệt ối vỡ non, ối vỡ sớm?

12. Trình bày những công việc cần theo dõi, chăm sóc sản phụ trong thời kỳ sau đẻ?

Hộ sinh; Hộ sinh trung cấp; Điều dưỡng; Kỹ thuật viên y: 

1. Kể tên các cơ số trong hộp chống sốc phản vệ?

2. Tiêm an toàn là gì? 

3.  Kể tên 5 chỉ số trong 12 chỉ số tiêm an toàn?

4. Phân biệt tiệt khuẩn và khử khuẩn? 

5. Kể tên 4 đối tượng cần vô khuẩn trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản? Nêu biện pháp đơn giản và hiệu quả để hạn chế nhiễm khuẩn? 

6. Nhiễm khuẩn bệnh viện là gì? 

7. Nêu các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện?

8. Phân biệt các kỹ thuật tiêm dưới da, tiêm trong da, tiêm bắp (vị trí tiêm, góc tiêm)?

9. Nêu các bước của phác đồ chống sốc phản vệ?

10. Hãy kể các tai biến có thể xảy ra khi truyền dịch?

11. Kể tên các tai biến có thể xảy ra khi truyền máu?

12. Nêu các bước xử lý tại chỗ khi Bạn bị phơi nhiễm?
· Chuyên khoa Nhi:
1. Các triệu chứng lâm sàng của suy hô hấp ở trẻ sơ sinh?
2. Những trẻ sơ sinh nào có nguy cơ hạ đường huyết?

3. Dị tật bẩm sinh nào không được bóp bóng qua mặt nạ dù bị suy hô hấp?

4. Kể tên các bước hồi sức trẻ ngạt. Bước hồi sức nào là quan trọng nhất?

5. Dặn dò bà mẹ như thế nào khi bé xuất viện có hiện tượng vàng da?
6. Hãy cho biết lịch tiêm chủng trẻ em? (chương trình tim chủng quốc gia hiện nay) 
· Chuyên khoa GMHS:
1. Gây mê toàn thân là gì?
2. Kể tên 3 phương pháp gây mê toàn thân thường sử dụng tại BV Từ Dũ?

3. Gây mê nội khí quản là gì?

4. Khi nào nên gây mê nội khí quản? (Chỉ định GM NKQ là gì?)

5. Điều kiện để rút ống nội khí quản

6. Chỉ định gây mê toàn thân trong MLT?

7. Lợi ích của gây tê tủy sống trong MLT

8. Chống chỉ định gây tê trong MLT

9. Gây mê tĩnh mạch là gì?

10. Chỉ định gây mê tĩnh mạch:

11. Chống chỉ định gây mê tĩnh mạch:

12. Sốc phản vệ là gì?

13. Trong hộp cấp cứu sốc phản vệ có gì?

14. Phác đồ chống Sốc phản vệ?

15. Bảng kiểm tra an toàn trong phẫu thuật được thực hiện ở các thời điểm nào?
	

	

	

	

	

	

	

	

	PHẦN III

CÂU HỎI VỀ CHUYÊN MÔN
CÂU HỎI THI TAY NGHỀ XÉT NGHIỆM

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
1. Quy cách lấy mẫu máu cho các xét nghiệm huyết đồ, đông máu

2. Các dụng cụ xét nghiệm nào được xem là vật sắc nhọn cần bỏ vào trong thùng cứng riêng biệt

3. Quy cách lấy mẫu máu chung cho các xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch 

4. Cách xử lý vật sắc nhọn đã qua sử dụng trong phòng xét nghiệm

5. Nêu 3 nguyên tắc tránh nhầm lẫn bệnh nhân và thiếu ống xét nghiệm khi lấy máu

6. Nguyên tắc xử lý mẫu máu đã thực hiện xét nghiệm

7. Nguyên tắc xử lý mẫu nước tiểu đã thực hiện xét nghiệm

8. Nguyên tắc lưu mẫu máu đã thực hiện xét nghiệm

9. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm HIV có cần chữ ký đồng ý của bệnh nhân hay không

10. Nguyên tắc vận chuyển và thực hiện mẫu soi tươi

CÂU HỎI THI TAY NGHỀ XÉT NGHIỆM

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Nêu tên 3 xét nghiệm cần nhịn ăn trước khi lấy máu xét nghiệm

2. Nêu tên các nhóm chất thãi y tế

3. Thế nào là xét nghiệm có độ nhạy cao

4. Thế nào là xét nghiệm có độ đặc hiệu cao

5. Các xét nghiệm miễn dịch có cần nhịn ăn sáng trước khi lấy máu hay không

6. Cách thức pha loãng mẫu theo tỉ lệ 1/10 

7. Mẫu huyết trắng bình thường có thể thấy những thành phần nào

8. Cách thức thực hiện mẫu nội kiểm hàng ngày

9. Nguyên tắc chẩn đoán khẳng định HIV dương theo phương cách 3 của Bộ Y Tế

10. Xử lý một tình huống thường gặp khi phân tích mẫu ra bất thường

PHẦN III

CÂU HỎI VỀ CHUYÊN MÔN

· Chuyên ngành Dược:
1. Nêu tóm tắt vị trí,chức năng và nhiệm vụ của Khoa Dược.
2. Yêu cầu về trình độ và chức trách, nhiệm vụ của Dược sĩ phụ  trách kho cấp phát 

3. Nêu các qui định về  bảo quản theo hướng dẫn của  Bộ Y tế tại thông tư 22/2011/TTBYT ngày 10/6/2011

4. Qui định của BYT về hoạt động chuyên môn của cơ sở bán lẽ thuốc trong bệnh viện là gì?
5. Nhà thuốc đạt chuẩn GPP phải có tối thiểu bao nhiêu qui trình thao tác chuẩn (SOP)kể tên SOP?
6. Yêu cầu đối với người làm việc trong cơ sở bán lẽ thuốc.
7. Theo quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú của BYT , thời gian đơn thuốc có giá trị mua,lĩnh thuốc là bao lâu?
8. Bộ y tế quy định như thế nào đối với người cấp ,bán thuốc gây nghiện theo đơn?
9. Nhiệm vụ chuyên môn của dược sĩ lâm sàng?
10. Bộ y tế qui định như thế nào về vận chuyển và bảo quản vắc xin?
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